
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Đã nộp ủng hộ Quỹ xây dựng Nông thôn mới năm 2024 (tính đến ngày 18/5/2024)

(Kèm theo Thông báo số : 147 /TB-UBND ngày 03  /  6 /2024 của UBND huyện Cao Lộc)

STT Tên đơn vị, tổ chức cá nhân Số tiền Ghi chú

A
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN 200.316.000

Thu tại buổi lễ phát
động: 157.733.000;

Thu tiền gửi:
53.455.000đ; Thu

TM tại CQ:
68.263.000đ

I CÁC CƠ QUAN, PHÒNG, BAN 73.516.000
1 Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc 10.910.000
2 Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ 1.000.000
3 Công an huyện Cao Lộc 5.000.000
4 Ban chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc 5.000.000
5 Trung tâm y tế huyện Cao Lộc 5.000.000
6 Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị 5.000.000
7 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 2.000.000
8 KBNN Cao Lộc 2.000.000
9 Phòng Tài chính - KH huyện 2.000.000
10 VP điều phối tỉnh 1.500.000
11 Đồn Biên phòng Bảo Lâm 1.000.000
12 Đồn Biên phòng Ba Sơn 1.000.000
13 Đồn Biên phòng Thanh Loà 1.000.000
14 BHXH huyện Cao Lộc 4.823.000
15 Chi cục Thuế Huyện Cao Lộc 2.000.000
16 Trung tâm văn hoá, thể thao và truyên thông 2.833.000
17 Ban QLDA XD và Đầu tư huyện Cao Lộc 2.200.000
18 Sở Văn hoá Thể Thao  và DL Lạng Sơn 1.000.000
19 Phòng Tài nguyên và MT huyện Cao Lộc 1.000.000
20 Phòng Nông nghiệp và PTNT 1.000.000
21 Trung tâm PT quỹ đất 1.000.000
22 Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan - Cao Lộc 1.000.000
23 Ngân hàng NN huyện Cao Lộc 1.000.000
24 Đội Quản lý thị trường số 2 1.000.000
25 Phòng LĐ TB XH Dân tộc 1.000.000
26 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1.050.000
27 Thanh tra huyện 600.000
28 UBMT tổ quốc huyện 500.000
29 Phòng Tư Pháp 500.000
30 Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 500.000
31 Hội Nông dân huyện Cao Lộc 500.000
32 Huyện Đoàn Cao Lộc 500.000
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33 Chi cục Kiểm Lâm huyện Cao Lộc 500.000
34 Điện lực TP Lạng Sơn 500.000
35 Bưu điện huyện Cao Lộc 500.000
36 Nông Lâm trường 196 - Đoàn 338 500.000
37 Trung tâm DV Nông nghiệp 500.000
38 Phòng Văn hoá và Thông tinh huyện 500.000
39 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cao Lộc 800.000
41 Đội Quản lý trật tự đô thị Cao Lộc 500.000
42 Viện Kiểm sát ND huyện Cao Lộc 500.000
43 TAND huyện Cao Lộc 500.000
44 Chi cục THA dân sự Cao Lộc 500.000
45 Viettel Cao Lộc 500.000
46 Hội CCB huyện Cao Lộc 300.000
47 Phòng Giáo dục và Đào tạo 300.000
48 Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ 200.000
II CÁC CÁ NHÂN 6.300.000
1 Ông Lê  Trí Thức - Bí thư H.U Cao Lộc 500.000
2 Ông Phạm Quang Cường - Phó BT Thường trực H.U 500.000
3 Ông Hoàng Văn Điều -BT Đảng uỷ xã Cao Lâu 1.000.000
4 Ông Chu Đình Quế - TT Y tế huyện Cao Lộc 500.000
5 Bà Nguyễn Thị Quyên - TP Nội vụ 500.000
6 Hứa Anh Tuấn - Phòng Kinh tế Hạ tầng 500.000

7 Lã Thị Hồng - TP Tài chính - KH huyện 500.000

8 Lương Văn Mai - BT Đảng uỷ xã Xuất Lễ 400.000

9 Ông Tô Văn Tuân - Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ 400.000

10 Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thành 200.000

11 Lăng Văn Khá - BT, chủ tịch xã Thạch Đạn 200.000

12 Hứa Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Lộc yên 200.000

13 Lộc Văn Phú - BT Đảng uỷ xã Lộc Yên 200.000

14 Triệu Trần Sửu - Phó CT UBND xã Công Sơn 200.000

15 Lý Mạnh Hưng - Phó CT UBND xã Hải Yên 200.000

16 Vi Thị Hồng - Phó CT UBND xã Tân Thành 200.000

17 Không tên 100.000

III CÁC XÃ, THỊ TRẤN 17.100.000

1 UBND xã Gia Cát 1.200.000

2 UBND xã Hồng Phong 1.000.000

3 UBND xã Bảo Lâm 1.100.000

4 UBND TT Đồng Đăng 1.100.000

5 UBND xã Phú Xá 1.000.000

Thu tại buổi lễ phát
động: 157.733.000;

Thu tiền gửi:
53.455.000đ; Thu

TM tại CQ:
68.263.000đ
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6 UBND xã Hợp Thành 1.000.000

7 UBND xã Tân Liên 1.000.000

8 UBND xã Thanh Loà 1.050.000

9  UBND xã Yên Trạch 1.050.000

10 UBND TT Cao Lộc 1.000.000

11 UBND xã Mẫu Sơn 1.050.000

12 UBND xã Hoà Cư 850.000

13 UBND xã Bình Trung 1.000.000

14 UBND xã Thuỵ Hùng 1.000.000

15 UBND xã Thạch Đạn 1.000.000
16 UBND xã Xuân Long 900.000

17 UBND xã Tân Thành 800.000

IV TẬP THỂ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY 103.400.000

1 Công ty CP Vật tư NN Lạng Sơn 10.000.000

2 Công ty CP phát triển xây dựng đô thị Lạng Sơn 10.000.000
3 Công ty TNHH xây dựng Ngọc Anh Lạng Sơn 10.000.000
4 Công ty CP Kim Đạt 10.000.000

5 Công ty TNHH Việt Hoàng Lạng Sơn 5.000.000
6 Công ty CP in Lạng Sơn 5.000.000

7 Công ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh 5.000.000

8 Công ty CP Đầu tư XD Khánh Sơn LS 5.000.000

9 Công ty CP Thương mại & DV Kỹ thuật Lê Quang 5.000.000

10 Công ty TNHH TM và Tư vấn xây dựng Minh Hà 5.000.000
11 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Nam 5.000.000
12 Công ty TNHH Thái Sơn 5.000.000
13 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giang Sơn 3.000.000

14 Công ty TNHH Hải Lộc 3.000.000
15  Cty Cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn - Anh Khương 2.000.000

16 Chi nhánh Công ty CP vật liệu mài Hải Dương tại LS 2.000.000

17 HTX Thành Lộc 2.000.000

18 Công ty TNHH Viễn thông tin học Sơn Việt 2.000.000

19 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Gia FB 2.000.000
20 Công ty TNHH MTV Anh Yến Lạng Sơn 2.000.000
21 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tam Lung 1.000.000

22 HTX Đồng Tâm 1.000.000

23 HTX SX KD dịch vụ NN Xuất Lễ 1.000.000

24 HTX 27-7 Bông Lau 1.000.000

25 Công ty TNHH XNK Long Thành Công 1.000.000
26 HTX Thành Công xã Tân Liên 200.000

Thu tại buổi lễ phát
động: 157.733.000;

Thu tiền gửi:
53.455.000đ; Thu

TM tại CQ:
68.263.000đ
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27 Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành 200.000

B NGÀNH GIÁO DỤC 79.135.000

I CẤP MẦM NON 28.250.000

1 Trường Mầm non Thị trấn Đồng Đăng 2.000.000

2 Trường Mầm non TT Cao Lộc 1.800.000

3 Trường Mầm non xã Yên Trạch 1.750.000

4 Trường Mầm non Hoa Đào 1.650.000

5 Trường Mầm non xã Gia Cát 1.550.000
6 Trường Mầm non Thuỵ Hùng 1.500.000

7 Trường Mầm non Ba Sơn 1.400.000

8 Trường Mầm non Bình Trung 1.350.000

9 Trường Mầm non xã Bảo Lâm 1.350.000

10 Trường Mầm non Tân Liên 1.350.000

11 Trường Mầm non Hoà Cư 1.320.000

12 Trường Mầm non Xuất Lễ 1.250.000

13 Trường Mầm non Hợp Thành 1.200.000

14 Trường Mầm non Tân Thành 1.150.000

15 Trường Mầm non xã Phú Xá 1.100.000

16 Trường Mầm non xã Thạch Đạn 1.050.000

17 Trường Mầm non xã Hồng Phong 1.050.000

18 Trường Mầm non xã Hải Yến 1.000.000

19 Trường Mầm non Cao Lâu 980.000

20 Trường Mầm non Thanh Loà 850.000

21 Trường Mầm non xã Mẫu Sơn 800.000

22 Trường Mầm non Xuân Long 200.000

23 Trường Mầm non Công Sơn 200.000

24 Trường Mầm non Gia Cát 200.000

25 Trường Mầm non Lộc Yên 200.000

II CẤP TIỂU HỌC 21.675.000

1 Trường Tiểu học Đồng Đăng 2.600.000
2 Trường Tiểu học Hồng Phong 1.250.000
3 Trường Tiểu học Yên Trạch 1.900.000
4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xã Gia Cát 1.950.000
5 Trường Tiểu học Tân Thành 1.700.000
6 Trường Tiểu học Tân Liên 1.500.000
7 Trường Tiểu học Hải Yến 1.100.000
8 Trường Tiểu học xã Xuất Lễ 1.050.000

9 Trường Tiểu học Cao Lâu 200.000

10 Trường Tiểu học Ba Sơn 1.200.000

Thu tại buổi lễ phát
động: 157.733.000;

Thu tiền gửi:
53.455.000đ; Thu

TM tại CQ:
68.263.000đ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Trường Tiểu học và THCS xã Bảo Lâm 200.000

12 Trường Tiểu học TT Cao Lộc 2.150.000

13 Trường Tiểu học xã Hợp Thành 1.000.000

14 Trường Tiểu Học Xuân Long 1.375.000

15 Trường Tiểu học Thuỵ Hùng 1.350.000

16 Trường Tiểu học Thạch Đạn 1.150.000

III CÁC TRƯỜNG THCS, TH VÀ THCS, PTDTBT 29.210.000
1 Trường THCS Hải Yến 200.000

2 Trường THCS Hồng Phong 200.000

3 Trường THCS xã Cao Lâu 1.150.000
4 Trường THCS Đồng Đăng 3.480.000
5 Trường THCS Tân Liên 1.150.000
6 Trường THCS Thị trấn Cao Lộc 2.200.000
7 Trường THCS Xuất Lễ 860.000
8 Trường THCS Thuỵ Hùng 1.200.000
9 Trường THCS xã Yên Trạch 1.350.000
10 Trường THCS Tân Thành 1.600.000
11 Trường THCS Gia Cát 1.300.000
12 Trường Tiểu học và THCS xã Bảo Lâm 3.040.000
13 Trường  TH và THCS xã Hoà Cư 1.800.000
14 Trường TH và THCS xã  Bình Trung 1.500.000
15 Trường PTDT BT TH&THCS xã Thanh Loà 1.500.000

16 Trường PTDT BT THCS xã Thạch Đạn 1.430.000

17 Trường PTDT BT TH&THCS xã Lộc Yên 200.000

18 Trường PTDT BT THCS xã Xuân Long 200.000

19 Trường PTDT BTTH THCS xã Phú Xá 1.750.000

20 Trường PTDTBT TH vàTHCS xã Mẫu Sơn 1.500.000
21 Trường PTDTBT TH & THCS xã Công Sơn 1.600.000

C CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH TẠI XÃ 20.000.000

1 Cơ quan Huyện ủy Cao Lộc 20.000.000 Đã ủng hộ trực tiếp
cho xã Yên Trạch

TỔNG CỘNG 299.451.000

Thu tại buổi lễ phát
động: 157.733.000;

Thu tiền gửi:
53.455.000đ; Thu

TM tại CQ:
68.263.000đ
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ TRAO BIỂN ỦNG HỘ TẠI LỄ PHÁT ĐỘNG
(Chưa nộp ủng hộ)

STT Tên Doanh nghiệp, đơn vị
Số tiền đăng ký
trao biển ủng hộ

(đồng)
Chưa nộp Ghi chú

1 Hội doanh nghiệp huyện Cao Lộc 120.000.000 120.000.000
(Hỗ trợ kéo đường điện khu
dân cư 02 thôn: Pò Phấy, Nà

Va xã Cao Lâu)

2 Công ty TNHH Bảo Long 80.000.000 80.000.000
(Hỗ trợ mua thiết bị, dụng cụ
thể thao cho các nhà văn hóa

thôn thuộc xã Tân Liên)

3 Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương 50.000.000 50.000.000

4 Công ty TNHH Long Tuấn 10.000.000 10.000.000

5 Công ty TNHH xây dựng Đô Thành 10.000.000 10.000.000 Hỗ trợ bằng vật tư

6
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông
Lạng Sơn

10.000.000 10.000.000

7
Công ty TNHH thương mại và xây dựng
Quang Thành

5.000.000 5.000.000
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8 Công ty cổ phần xây dựng Phú Sơn An 5.000.000 5.000.000

9 Công ty cổ phần cầu đường bộ Lạng Sơn 5.000.000 5.000.000

10 Công ty TNHH MTV Thuận Thiên 5.000.000 5.000.000

11
Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng
Phát LS

5.000.000 5.000.000

12
Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây
dựng Tân Minh LS

5.000.000 5.000.000

13
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng
An Khánh VQ

5.000.000 5.000.000

14 Công ty TNHH MTV Tùng Lộc 5.000.000 5.000.000

15 Công ty ĐTXD và MT Công Sơn 10.000.000 10.000.000

Tổng cộng 330.000.000
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